Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 31.
Bài 21           CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)
(tiếp theo)

I.Mục tiêu cần đạt.
I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:
- Những nét chính về quá trình dẫn đến chiến tranh : Nguyên nhân chiến tranh.
- Trình bày sơ lược về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương : chiến tranh bùng nổ ở châu Âu, lan nhanh ra khắp thế giới ; Liên Xô tham gia mặt trận chống phát xít, làm cho tính chất chiến tranh thay đổi.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện diễn ra trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II.
- Liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra .
-  Phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử.Kĩ năng sử dụng bản đồ lịch sử.
3. Phẩm chất 
- Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về hậu quả của cuộc chiến tranh đối với toàn nhân loại, nâng cao ý thức chống chiến tranh bảo vệ hoà bình.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
	+  SGV, tài liệu tham khảo, tư liệu lịch sử.
	+ Soạn giáo án, khai thác các kênh hình SGK.
+ Bản đồ chiến tranh thế giới thứ hai
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm tạo tâm thế hứng thú, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
3.Sản phẩm: Câu trả lời của hs
4.Tổ chức thực hiện: HS trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung của tiết học trước
Câu 1: Khối Phát xít gồm những nước nào?
A. Đức , I-ta-li-a, Nhật Bản
B. Đức, I-ta-li-a, Pháp
C. Nhật Bản, Anh, Pháp
D. Đức, Nhật Bản, Anh
Câu 2: Chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào?
A. Quân Đức chiếm Tiệp Khắc.
B. Sát nhập Áo vào Đức
C. Quân Đức tấn công Ba Lan
D. Anh tuyên chiến với Đức.
Câu 3: Những nước thực hiện đường lối nhượng bộ thỏa hiệp với phát xít  là nước nào?
A. Anh, Pháp        
B. Anh, Pháp, Mỹ
C. Anh, Mỹ           
D. I-ta-li-a, Đức, Mỹ.
Câu 4: Tháng 1/1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?
A. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.
B. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mỹ.
C. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên Xô.
Sau khi kiểm tra bài cũ, Giáo viên  giới thiệu: Ở giai đoạn đầu, Đức đã đánh chiếm toàn bộ Châu âu và tiến sâu vào lãnh thổ Liên xô, còn phát xít Nhật, Italia cũng hoạt động ở Châu á, Phi => chiến tranh  đã lan rộng toàn thế giới. Chiến tranh tiếp tục 
diễn ra như thế nào? Kết cục ra sao? Chúng ta tìm hiểu tiếp nội dung bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Học sinh tiếp tục hoàn thiện bảng niên biểu những diễn biến chính của chiến tranh: các giai đoạn, các sự kiện chính và tác động của nó đối tiến trình chiến tranh
- Kết cục và hậu quả của chiến tranh đối với sự phát triển của tình hình thế giới.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	



Cho hs tiếp tục hoàn thiện bảng niên biểu những diễn biến chính của chiến tranh.
Cho hs thảo luận : vì sao Mĩ lại ném 2  quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố đông dân của Nhật Bản


HSTL: Liên xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?




Chiến tranh đã kết thúc như thế nào?

Chiến tranh đã gây ra những hậu quả gì cho nhân loại
HS quan sát H 77,78,79
Em có suy nghĩ gì về hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại ?
=>- Toàn nhân loại phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh, cả những nước thắng trận và những nước bại trận ở tất cả các châu lục trên toàn thế giới.
- Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, phải làm thế nào để chiến tranh không bao giờ xảy ra nữa, đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn nhân loại.
Thế giới có những biến đổi gì sau chiến tranh? Giáo viên phân tích cụ thể.
	II. Những diễn biến chính của chiến tranh (học sinh tiếp tục hoàn thiện bảng niên biểu)
Bảng niên biểu diễn biến chiến tranh
	Thời gian
	Sự kiện

	1/9/1939
	Chiến tranh bùng nổ

	9/1939 - 6/1941
	Đức chiếm phần lớn các nước Châu Âu

	22/6/1941
	Đức tấn công Liên Xô

	7/12/1941
	Nhật tấn công Mĩ ở cảng Trân Châu

	1/1942
	Mặt trận đồng minh chống Phát xít thành lập

	2/1943
	Chiến thắng xít-ta-lin-grát

	9/5/1945
	Đức đầu hàng vô điều kiện

	15/8/1945
	Nhật đầu hàng vô điều kiện


III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai

- Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phát xít Đức, Italia, Nhật Bản. Khối đồng minh Liên Xô, Mĩ,Anh đã chiến thắng.

- Chiến tranh thế giới thứ 2 là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, và thiệt hại vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất




- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm hoàn thiện bài tập theo yêu cầu của GV
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
Câu 1 Hãy so sánh những nội dung chủ yếu của chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai theo bảng sau:
	Nội dung
	Chiến tranh thế giới thứ nhất
	Chiến tranh thế giới thứ hai

	Thời gian
	1914 - 1918
	1939 - 1945

	Nguyên nhân sâu xa
	- Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.
	- Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa

	Nguyên nhân trực tiếp
	- 28/6/1914, Thái tử Áo – Hung bị ám sát tại Xéc-bi.
	- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 → sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít.

	
	
	- Thái độ dung dưỡng, thỏa hiệp của các cường quốc tư bản (Anh – Pháp – Mĩ) đối với chủ nghĩa phát xít nhằm chống lại Liên Xô.

	Tính chất
	- chiến tranh phi nghĩa.
	- 1/9/1939 – 22/6/1941: chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

	
	
	- 22/6/1941 – 15/8/1945: chiến tranh chính nghĩa.

	Hậu quả
	- 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương.
	- 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương.

	
	- Thiệt hại về vật chất lên đến 85 tỉ USD.
	- Thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất.


Câu 2 Nêu suy nghĩ của em về tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
Tính chất của chiến tranh thế giới thứ hai:
   - Từ tháng 9/1939 – 22/6/1941: là cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa các cường quốc tư bản với các nước phát xít nhằm mục đích: tranh giành thuộc địa, phân chia lại thị trường thế giới.
   - Từ 22/6/1941 đến 15/8/1945: với sự tham chiến của Liên Xô và sự ra đời của Mặt trận Đồng minh chống phát xít, tính chất của cuộc chiến tranh đã có sự thay đổi, trở thành cuộc đấu tranh chính nghĩa, nhằm: chống lại chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Câu hỏi bài tập 2 (tr 108)
+ Học bài => chú ý các sự kiện chứng tỏ Liên xô là lực lượng đi đầu chủ chốt trong  công cuộc chống phát xít.
+ Ôn lại nội dung kiến thức đã học.

